
Báo cáo ngày

Index Giá %1D %1M %1Yr. PER PBR Vốn hóa

VN-Index 982 0.7 -5.2 -33.1 10.2 1.6 3,892,336      

VN30 Index 980 0.7 -5.7 -36.2 8.4 1.6 2,770,132      

VN Midcap 1,049 -0.5 -13.6 -46.9 7.7 0.8 216,086         

VN Smallcap 1,049 -0.5 -13.6 -46.9 7.7 0.8 216,086         

HNX Index 200 0.6 -11.6 -53.8 12.7 1.1 232,916         

UpCom 72 0.0 -9.6 -33.7 11.5 1.3 960,344         

Nhóm ngành %1D %1M %YTD %1 YR. PER PBR Vốn hóa
Dược phẩm và Y tế -0.7 -5.0 -23.7 0.8 14.5 2.0 29,007           
Ngân hàng 1.9 6.0 -27.0 -23.5 9.4 1.6 1,312,019      
Tiện ích Cộng đồng 1.5 6.5 2.7 -9.6 19.7 2.6 302,350         
Bất động sản -1.6 -19.3 -43.4 -38.9 13.7 1.7 816,012         
Hàng Tiêu dùng 0.3 2.4 -19.4 -17.2 16.9 2.9 568,185         
Công nghiệp 0.0 -11.4 -36.4 -30.2 12.5 1.2 186,254         
Nguyên vật liệu -0.4 -14.4 -54.2 -59.2 4.4 1.1 245,117         

Công nghệ Thông tin 0.9 -4.0 -12.9 -15.6 18.4 3.4 91,089           
Tài chính 2.5 -10.0 -48.5 -44.9 8.2 1.3 135,180         

Dịch vụ Tiêu dùng 1.9 -12.8 -32.7 -31.8 n.a 3.2 178,357         

Dầu khí 2.5 -9.0 -42.1 -43.1 16.5 1.9 46,869           

Tỷ giá %1D %1W %1M %3M %YTD %1Yr.
Dollar index 110           0.3 -0.9 -2.1 3.8 15.4 17.4
USD/JPY 146           -0.2 -1.3 0.5 8.5 27.2 29.3
USD/CNY 7               0.4 -0.2 1.5 7.5 14.2 13.6

KRW/USD 1,385        -1.2 -2.3 -2.0 6.0 16.5 17.1

EUR/USD 1               0.3 -1.1 -2.9 2.1 13.9 16.0

USD/VND 24,853     0.0 0.0 4.1 6.3 8.9 9.7

Dầu Thô 91             -1.0 2.9 -1.9 0.2 20.9 10.9
Xăng 265           -0.3 2.0 -3.3 -8.4 18.7 13.9

Khí đốt 7               -5.8 14.5 -3.1 -13.8 75.4 20.5

Than 345           -1.3 -3.2 -10.6 -4.5 103.4 121.9
Vàng 1,670        -0.3 1.3 0.1 -6.7 -8.7 -8.5

Thép cuộn 3,762        -0.3 1.6 -6.7 -7.8 -20.8 -25.7

Các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tiền tệ và hàng hóa

Đường cong lợi suất chính phủ Việt Nam

Đóng góp vào VN Index

Xu hướng thị trường:

"Tia sáng hy vọng"

▶ Thị trường chứng khoán Việt Nam có phiên giao 
dịch tăng điểm nhẹ sau 4 phiên giảm liên tục trước 
đó.
▶ Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 
6.46 điểm, tương ứng với tăng 0.66%, đóng cửa ở 
mức 981.65 điểm. Thanh khoản của thị trường đạt 
mức 10,374 tỷ, tương ứng với 660.7 triệu cổ phiếu 
được giao dịch. Khối ngoại mua ròng 536.09 tỷ, tập 
trung chủ yếu vào KDH.
▶ BID (+4.8%), VCB (+1.11%), GAS (+1.33%) là ba 
mã cổ phiếu đóng góp nhiều nhất vào sắc xanh của 
thị trường. Trái lại, NVL (-6.99 %), HPG (-4.01%), PDR 
(-6.88%) là ba mã lấy đi nhiều điểm nhất của thị 
trường.
▶ Vật liệu xây dựng, bất động sản là 3 nhóm ngành 
giảm mạnh nhất, tiêu biểu gồm các cổ phiếu: HPG, 
HSG, VHM, NVL.
▶ Ở góc nhìn kỹ thuật, nhiều nhóm ngành đã lấy 
lại sắc xanh khi tâm lý nhà đầu tư ổn định hơn, 
đánh giá lại tác động của các thông tin đến nội tại 
doanh nghiệp. Sự tiêu cực chính vẫn bị chi phối bởi 
nhóm bất động sản, kèm theo các nhóm liên quan 
khác như xây dựng, nguyên vật liệu. Dù vậy, sự sụt 
giảm quá đà của cổ phiếu bắt đầu kích thích dòng 
tiền bắt đáy tham gia trở lại. Các chỉ báo kĩ thuật 
tiếp tục cho tín hiệu phân kỳ dương tích cực với đà 
giảm của chỉ số, báo hiệu đà rơi đã yếu dần và có 
thể kỳ vọng điểm đảo chiều cho nhịp phục hồi trong 
tương lai. Chiến lược vẫn là nắm giữ (tỷ trọng nhỏ) 
và chờ đợi.

VN Index VN30 Index HNX Index

Nhóm ngành

Thứ Ba, Ngày 8 Tháng 11 Năm 2022

Chứng khoán Việt Nam
Trung tâm nghiên cứu

Thông tin thị trường chuyên sâu

/ 1

BID
(4.80%)

VCB
(1.11%)

GAS
(1.33%)

MWG
(4.08%)

GVR
(4.82%)

CTG
(2.14%)

ACB
(3.15%)

MSN
(1.78%)

STB
(6.13%)

POW
(6.74%)

HSG
(-6.96%)

VHM
(-0.23%)

DXG
(-6.78%)

EIB
(-1.32%)

VRE
(-0.98%)

DIG
(-6.80%)

SAB
(-0.54%)

PDR
(-6.88%)

HPG
(-4.01%)

NVL
(-6.99%)

1.98
2.27 2.41 2.54

3.11
3.37

1.73 1.78 1.71 1.90 2.08
2.49

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

1 YR 2 YRS 3 YRS 5 YRS 7 YRS 10 YRS

Current 3 Month ago

AVG 
P.E

14.73
11

15

19

 1,000

 1,200

 1,400

 1,600

Nov-21 Feb-22 May-22 Aug-22 Nov-22

AVG 
P.E

12.22
11

13

15

17

19

 1,000

 1,200

 1,400

 1,600

 1,800

Nov-21 Feb-22 May-22 Aug-22 Nov-22

Index
200 

P/E
12.69

AVG 
P.E

20.63

12

18

24

30

 100

 200

 300

 400

 500

Nov-21 Feb-22 May-22 Aug-22 Nov-22



Cổ phiếu nổi bật trong ngày

BWE, Tiện ích: Trong 9 tháng 2022, Doanh thu của Biwase đạt 2.828 tỷ đồng 
(+15% YoY), lợi nhuận sau thuế đạt 523 tỷ đồng (+6% YoY). Trong năm 2023, 
Biwase đặt mục tiêu tổng doanh thu 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận  sau thuế là 760 
tỷ đồng.

Tin tức doanh nghiệp

▶ CTCP Nước - Môi trường Bình Dương – BWE

1) SBT, Sản xuất: CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa sắp phát hành hơn 44 triệu cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2020 – 2021 với tỷ lệ 7%. 
Nếu phát hành thành công, số cổ phiếu lưu hành của TTC Sugar sẽ tăng từ 651 triệu lên 695 triệu cổ phiếu. Nguồn vốn phát hành từ 
nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán ngày 31/12/2021 của TTC Sugar, gần 1,435 tỷ đồng. 
Về tình hình tài chính, niên độ 2021 - 2022 (năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2022), TTC Sugar ghi nhận doanh thu thuần là 18,319 tỷ 
đồng, lợi nhuận sau thuế là 873 tỷ đồng, tăng lần lượt là 23% và 34% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp đã vượt 8% kế hoạch doanh thu, vượt 
39% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

2)  VIB, Ngân hàng: Ngân hàng Quốc Tế (VIB) vừa hoàn tất rút vốn khoản vay trị giá 150 triệu USD, tương đương 3,700 tỷ đồng từ Tổ chức 
Tài chính Quốc tế (IFC), một thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới (World Bank). Khoản vay 150 triệu USD từ IFC có kỳ hạn 5 năm 
nhằm hỗ trợ VIB đẩy mạnh danh mục cho vay mua nhà ở của khách hàng cá nhân. Trong đó, VIB sẽ dành hơn 45 triệu USD (tương đương 
1,100 tỷ đồng) để tài trợ cho các khoản mua nhà có giá trị dưới 35 ngàn USD (~870 triệu đồng). 
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Điểm tin thị trường
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STT Nhóm ngành 11/7/2022 11/8/2022 TB 1 tuần
1 Truyền thông 44.2 1                   2                   1                        

2 Điện, nước & xăng dầu khí đốt 18.2 177               205              173                   

3 Y tế 12.3 10                 16                15                      

4 Ô tô và phụ tùng 8.3 92                 73                68                      

5 Tài nguyên Cơ bản 7.0 836               925              864                   

6 Bất động sản 5.3 1,000            1,425           1,354                

7 Thực phẩm và đồ uống 4.0 827               777              747                   

8 Xây dựng và Vật liệu 3.9 419               432              416                   

9 Bảo hiểm -5.1 58                 54                56                      
10 Du lịch và Giải trí -6.8 41                 38                41                      

11 Ngân hàng -9.5 2,029            2,065           2,282                

12 Dầu khí -15.5 115               98                116                   

13 Dịch vụ tài chính -18.1 1,131            835              1,021                

14 Bán lẻ -18.5 426               327              402                   

15 Công nghệ Thông tin -20.8 139               82                104                   

16 Hóa chất -29.0 509               376              530                   

17 Hàng & Dịch vụ Công nghiệp -30.7 395               254              366                   

KBC TCT Đô thị Kinh Bắc Bất động sản 15,250        -0.7 -12.6 -66.6 100                   339.2            
VHM Vinhomes Bất động sản 43,800        -0.2 -2.7 -46.6 67                     236.6            
BAF Nông nghiệp BAF Việt Nam Thực phẩm và đồ uống 21,100        -6.6 -24.8 3.5 88                     109.2            
VIC VinGroup Bất động sản 53,300        -0.2 -3.8 -44.0 67                     127.2            
CII Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM Xây dựng và Vật liệu 14,500        2.8 -8.2 -68.8 66                     107.6            

POW Điện lực Dầu khí Việt Nam Điện, nước & xăng dầu khí đốt 10,450        6.7 1.0 -40.3 62                     110.5            
BID BIDV Ngân hàng 34,900        4.8 2.5 -5.9 64                     106.1            
VCB Vietcombank Ngân hàng 72,600        1.1 -3.2 -7.9 45                     120.6            
DXG Địa ốc Đất Xanh Bất động sản 11,000        -6.8 -23.6 -68.6 34                     124.7            
EIB Eximbank Ngân hàng 30,000        -1.3 -16.7 -11.0 127                   45.7              
HDG Tập đoàn Hà Đô Bất động sản 28,000        3.9 -4.4 -49.5 36                     90.3              
HDB HDBank Ngân hàng 14,500        1.0 -12.7 -41.2 32                     88.4              
CTD Xây dựng Coteccons Xây dựng và Vật liệu 34,100        -7.0 -18.6 -68.9 70                     37.8              
LDG Đầu tư LDG Bất động sản 4,360          -6.8 -20.4 -79.7 115                   27.9              
MSN Tập đoàn Masan Thực phẩm và đồ uống 86,000        1.8 -0.6 -39.6 16                     99.8              

VSC VICONSHIP Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 34,550      3.3 -0.9 -12.6 0.0 34.55
PHC Phuc Hung Holdings Xây dựng và Vật liệu 5,600         -1.8 -13.8 -67.5 -9.9 5.60
CCL ĐT&PT Dầu khí Cửu Long Bất động sản 4,780         -3.2 -16.4 -69.2 -12.2 4.78
PTC Xây lắp Bưu Điện PTIC Xây dựng và Vật liệu 4,900         -5.4 -17.6 -77.3 -14.2 4.90
LDG Đầu tư LDG Bất động sản 4,360         -6.8 -20.4 -79.7 -15.8 4.36
TDM Nước Thủ Dầu Một Điện, nước & xăng dầu khí đốt 30,500      1.7 -5.6 -12.9 -2.7 30.50
C47 Xây dựng 47 Xây dựng và Vật liệu 7,440         -7.0 -14.7 -70.0 -12.6 7.44
EIB Eximbank Ngân hàng 30,000      -1.3 -16.7 -11.0 -11.2 30.00
BAF Nông nghiệp BAF Việt Nam Thực phẩm và đồ uống 21,100      -6.6 -24.8 3.5 -17.9 21.10

PTB Công ty Cổ phần Phú Tài Tài nguyên Cơ bản 40,700      -7.0 -15.4 -42.4 -14.1 40.70

Luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm ngành (tỷ đồng)
% Thay đổi thanh khoản trung bình 1 tuần Xu hướng 20 phiên

% Thay đổi 
GTGD

GTGD
(VND tỷ)

Xu hướng

Top 15 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến 1 tuần

Mã Tên doanh nghiệp Nhóm ngành
% Thay đổi Thống kê giao dịch

Giá đóng 
cửa

%YTD

Khối lượng 
giao dịch 

Mã Tên doanh nghiệp Nhóm ngành

%1D % 1W

% thay đổi Thống kê giao dịch

Xu hướng

Top 10 cổ phiếu có khối lượng giao dịch đột biến 1 tuần

Giao dịch của khối ngoại (tỷ đồng)

Giá đóng 
cửa

%1D % 1W %YTD
% Thay đổi 

KLGD

Xu hướng dòng tiền
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SEOUL
Shinhan Investment Corp.
Shinhan Investment Tower
23-2, Youido-dong, Yongdungpo-gu,
Seoul, Korea 150-712
Tel : (82-2) 3772-2700, 2702
Fax : (82-2) 6671-7573

NEW YORK
Shinhan Investment America Inc.
1325 Avenue of the Americas Suite 702,
New York, NY 10019
Tel : (1-212) 397-4000
Fax : (1-212) 397-0032

HONG KONG
Shinhan Investment Asia Ltd.
Unit 7705 A, Level 77
International Commerce Centre
1 Austin Road West
Kowloon, Hong Kong
Tel : (852) 3713-5333
Fax : (852) 3713-5300

INDONESIA
PT Shinhan Sekuritas Indonesia
30th Floor, IFC 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 
22-23, Jakarta, Indonesia
Tel : (62-21) 5140-1133
Fax : (62-21) 5140-1599

SHANGHAI
Shinhan Investment Corp. 
Shanghai Representative Office
Room 104, Huaneng Union Mansion No.958,
Luijiazui Ring Road, PuDong, Shanghai, China
Tel : (86-21) 6888-9135/6
Fax : (86-21) 6888-9139

HO CHI MINH
Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd.
22nd Floor, Centec Tower, 72-74 Nguyen Thi Minh Khai Street, 
District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel : (84-8) 6299-8000
Fax : (84-8) 6299-4232

HA NOI
Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd. 
Hanoi Branch
2nd Floor, Leadvisors Building, No. 41A Ly Thai To, Ly Thai To Ward, 
Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam
Tel : (84-8) 6299-8000

Mạng lưới Shinhan Investment. 
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